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1 NC01 Đinh Thị Thúy An 18/12/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 0.5 2.5 1.25 4.3 10 Không đạt

2 NC02 Nguyễn Thanh An 06/06/2001 Bình Thuận Nam Kinh 1 1.75 1.5 4.3 7.3 Không đạt

3 NC03 Đặng Thùy Thiên Ân 16/08/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 0 1.75 1.75 3.5 9.8 Không đạt

4 NC04 Trần Thị Kim Anh 02/12/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.5 2.25 2.25 8 9.3 Đạt

5 NC05 Lê Thị Mai Anh 07/03/2001 Lâm Đồng Nữ Kinh 2.75 2 1.25 6 9.8 Đạt

6 NC06 Nguyễn Thị Ngọc Bích 11/04/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.5 2 2.25 7.8 10 Đạt

7 NC07 Huỳnh Đắc Di 14/09/2003 Bình Thuận Nữ Hoa 1 1.75 0.75 3.5 7.5 Không đạt

8 NC08 Ngô Thị Thanh Diễm 09/02/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 0.5 1.75 2 4.3 9.3 Không đạt

9 NC09 Nguyễn Thành Đô 12/09/2003 Bình Thuận Nam Kinh 1 2.5 1.75 5.3 9.5 Đạt

10 NC10 Võ Thị Mỹ Dung 20/08/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 4.75 2.25 2.5 9.5 10 Đạt

11 NC11 Võ Huỳnh Thái Dương 20/09/2002 Bình Thuận Nam Kinh 1.75 2 2.25 6 9.8 Đạt

12 NC12 Phan Công Dưỡng 05/10/2000 Bình Thuận Nam Kinh 2 1.75 1.25 5 8.3 Đạt

13 NC13 Nguyễn Thị Hà 29/03/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2 1.75 2 5.8 9.5 Đạt

14 NC14 Hồ Mỹ Hân 18/10/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 4 2.5 2.25 8.8 10 Đạt

15 NC15 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 25/11/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 1.5 2 2.25 5.8 9.5 Đạt

Bình Thuận, ngày  01 tháng  12  năm 2023

BẢNG ĐIỂM KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO

KHÓA NGÀY 23/11/2023

(Ban hành kèm theo quyết định số:        /QĐ-ĐHPT ngày  01  tháng  12  năm 2023

của Hiệu trường Trường Đại học Phan Thiết)

STT SBD Họ và Tên Dân tộc

Thực Hành

Trắc 

nghiệm

Ghi 

chú
Ngày sinh

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỂM THI

Kết quảNơi sinh
Giới 

tính

1



ACCESS
WORD 

NC

EXCEL 

NC

Tổng 

Điểm 

TH

STT SBD Họ và Tên Dân tộc

Thực Hành

Trắc 

nghiệm

Ghi 

chú
Ngày sinh

ĐIỂM THI

Kết quảNơi sinh
Giới 

tính

16 NC16 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 11/10/1999 Bình Thuận Nữ Kinh 1 1.75 1.75 4.5 8 Không đạt

17 NC17 Dụng Lư Nữ Hồng Hạnh 17/06/2002 Bình Thuận Nữ Chăm 0.5 2.5 1.5 4.5 9.3 Không đạt

18 NC18 Nguyễn Văn Hào 23/05/2003 Bình Thuận Nam Kinh 1.5 2 1.75 5.3 8.5 Đạt

19 NC19 Võ Thị Kim Hay 19/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 4.5 2 2.25 8.8 10 Đạt

20 NC20 Võ Thị Ngọc Hiền 27/02/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.5 2 2 7.5 10 Đạt

21 NC21 Trương Huỳnh Thái Hiền 18/08/2002 Bình Thuận Nam Kinh 3 1.75 1.5 6.3 9.5 Đạt

22 NC22 Nguyễn Thanh Hiển 01/01/2001 Bình Thuận Nam Kinh 1.75 2.5 0.75 5 9.8 Đạt

23 NC23 Huỳnh Thị Tuyết Hoa 07/08/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.75 2.5 2.5 8.8 9.8 Đạt

24 NC24 Trần Thị Minh Hoàng 11/03/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2 2 2 6 9.5 Đạt

25 NC25 Nguyễn Thị Thu Hồng 02/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2.5 2.5 0.75 5.8 9.8 Đạt

26 NC26 Lê Thị Mỹ Huệ 13/10/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 1 2.5 1.5 5 7.0 Đạt

27 NC27 Tô Văn Huy 02/01/2003 Bình Thuận Nam Kinh 3.5 2.25 2 7.8 9.8 Đạt

28 NC28 Nguyễn Thị Kim Khánh 02/09/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.5 2.25 2.25 8 10 Đạt

29 NC29 Trần Tuấn Kiệt 24/10/2003 Bình Thuận Nam Kinh 1.25 1.75 2 5 9.5 Đạt

30 NC30 Dương Phụng Hoàng Kim 18/12/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2.5 2 1.75 6.3 10 Đạt

31 NC31 Nguyễn Thị Kim Liên 09/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 2.5 1.25 1.25 5 8.8 Đạt

32 NC32 Mã Thị Lý 17/02/2001 Bình Thuận Nữ Chăm 2.75 2.25 0.75 5.8 8.5 Đạt

33 NC33 Phan Võ Ngọc Mai 15/11/2000 Tiền Giang Nữ Kinh 1.25 2.5 1.25 5 9.5 Đạt

34 NC34 Nguyễn Thị Mỹ Nga 03/05/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2.5 2.25 0.75 5.5 8.8 Đạt

35 NC35 Nguyễn Trương Thu Ngân 29/08/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 1 2.5 1.5 5 9.8 Đạt

36 NC36 Võ Thị Thanh Ngân 11/07/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 4.5 2.25 2.5 9.3 10 Đạt

37 NC37 Nguyễn Kiều Ngân 10/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 4.5 2.5 2.5 9.5 9.8 Đạt

38 NC38 Trần Thị Tuyết Ngân 25/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 4 1.25 1.5 6.8 10 Đạt
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39 NC39 Trần Thị Bảo Ngọc 20/04/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 4.5 2.5 2.5 9.5 10 Đạt

40 NC40 Trần Mai Yến Nhi 07/07/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2 2.25 1.75 6 9.5 Đạt

41 NC41 Trần Yến Nhi 12/05/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 1.75 2.25 1 5 9.0 Đạt

42 NC42 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/01/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 1 2.5 1.5 5 9.5 Đạt

43 NC43 Nguyễn Tuệ Nhi 14/10/2000 Bình Thuận Nữ Kinh 1.75 1.25 1 4 10 Không đạt

44 NC44 Trần Thị Cẩm Nhi 26/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 1 2.25 0.75 4 7.5 Không đạt

45 NC45 Lê Quý Quỳnh Như 04/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 4 2.25 2.25 8.5 10 Đạt

46 NC46 Trần Thị Thanh Như 29/07/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 0.5 2.25 1.75 4.5 6.5 Không đạt

47 NC47 Trần Thị Mỹ Nhung 23/01/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 1.5 2 0.75 4.3 8.5 Không đạt

48 NC48 Nguyễn Thị Phi Nhung 13/06/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 4 2.5 2.5 9 9.0 Đạt

49 NC49 Phạm Hoài Tuyết Nhung 10/10/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 1 2.5 2.25 5.8 9.5 Đạt

50 NC50 Nguyễn Thị Kiều Oanh 22/02/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2.5 2.5 1.5 6.5 10 Đạt

51 NC51 Võ Hữu Phước 17/01/2002 Hồ Chí Minh Nam Kinh 0.5 0.5 1.5 2.5 0 Không đạt
hủy 

bài thi

52 NC52 Lữ Hoài Phương 05/02/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 0.75 2.5 1.75 5 10 Đạt

53 NC53 Nguyễn Trúc Phương 25/07/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 1 0.75 0.75 2.5 0 Không đạt
hủy 

bài thi

54 NC54 Nguyễn Minh Quốc 20/06/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2 2.25 1.75 6 9.5 Đạt

55 NC55 Trương Văn Sang 03/11/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.5 2.25 1.75 6.5 10 Đạt

56 NC56 Nguyễn Thị Giáng Sinh 28/03/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 1 2.25 2 5.3 0 Không đạt
hủy 

bài thi

57 NC57 Bùi Xuân Tàu 01/01/2002 Bình Thuận Nam Kinh 0 1.25 2 3.3 0 Không đạt
hủy 

bài thi
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58 NC58 Phan Thị Như Thảo 11/09/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 4.5 2.5 1 8 10 Đạt

59 NC59 Nguyễn Thị Minh Thu 16/04/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3 2.5 1.75 7.3 9.0 Đạt

60 NC60 Trương Ngọc Yến Thu 03/10/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 1 1.25 1.75 4 8.5 Không đạt

61 NC61 Trương Vũ Anh Thư 30/09/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 1 2 1 4 10 Không đạt

62 NC62 Phù Thị Nhã Thư 21/03/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 1 2.5 1 4.5 8.8 Không đạt

63 NC63 Trương Anh Thư 01/01/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 2 2.25 0.75 5 8.0 Đạt

64 NC64 Trần Thị Hiệp Thương 07/08/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 1.5 2 1.5 5 7.3 Đạt

65 NC65 Võ Thị Minh Thùy 20/09/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 0 1.5 0.25 1.8 7.3 Không đạt

66 NC66 Nguyễn Thị Thanh Thùy 07/10/1999 Bình Thuận Nữ Kinh 4 2.25 1.75 8 6.8 Đạt

67 NC67 Trương Ngọc Cẩm Tiên 17/06/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 0.5 0.75 0.75 2 7.3 Không đạt

68 NC68 Nguyễn Xuân Tịnh 01/06/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2.5 2.25 2 6.8 10 Đạt

69 NC69 Bùi Nguyễn Minh Trang 26/02/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.5 2.5 2 8 10 Đạt

70 NC70 Đỗ Trần Mai Trinh 18/12/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 1 0.75 1 2.8 7.0 Không đạt

71 NC71 Vũ Huỳnh Bảo Trúc 29/01/2002 Đồng Nai Nam Kinh 1.5 2 2.25 5.8 10 Đạt

72 NC72 La Xuân Trường 10/07/2001 Bình Thuận Nam Kinh 0.5 1 1.5 3 7.3 Không đạt

73 NC73 Nguyễn Nhật Duy Tùng 05/03/1999 Bình Thuận Nam Kinh 1.5 1.75 1 4.3 9.5 Không đạt

74 NC74 Đỗ Thị Mộng Tuyền 27/01/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.5 2.25 2 7.8 9.8 Đạt

75 NC75 Nguyễn Minh Tuyền 10/10/2002 Bình Thuận Nam Kinh 1 1.75 0.5 3.3 1.8 Không đạt

76 NC76 Phạm Thị Tố Uyên 23/10/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 1 2 0.5 3.5 9.8 Không đạt

77 NC77 La Thị Thúy Vân 30/10/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3 2.5 1.75 7.3 10 Đạt

78 NC78 Đỗ Thị Hải Vân 22/02/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 0.75 2.5 1.75 5 9.0 Đạt

79 NC79 Lê Thị Kim Vũ 04/10/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 4.5 2.5 2.5 9.5 9.8 Đạt

80 NC80 Lê Nguyên Vũ 27/12/2002 Bình Thuận Nam Kinh 0.5 1.75 2 4.3 9.5 Không đạt
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81 NC81 Nguyễn Phi Vũ 26/09/2001 Bình Thuận Nam Kinh 0.5 2.25 0.75 3.5 9.8 Không đạt

82 NC82 Nguyễn Thanh Quốc Vương 23/05/2002 Bình Thuận Nam Kinh 1.5 1.75 1 4.3 9.5 Không đạt

83 NC83 Ngô Triệu Vy 29/08/2003
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Nữ Kinh 1 1.25 0.75 3 9.0 Không đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi 83

Tổng số thí sinh có dự thi 83

Tổng số thí sinh vắng thi 0

Tổng số thí sinh thi đạt 54

Tổng số thí sinh thi hỏng 29

65.1%

34.9%

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt

Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt

Danh sách này có 83 thí sinh
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